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1 LNH006863 BÙI THỊ NHÂN 26/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 27 3.5  3.5 30.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

2 TND018885 LÝ THỊ NHUNG 06/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 26.75 3.5  3.5 30.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

3 LNH003858 BÙI THỊ HUỆ 07/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 26.25 3.5  3.5 29.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

4 LNH006492 BÙI THỊ NGÂN 27/05/1997 Nữ 01 1 Đạt 26.25 3.5  3.5 29.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

5 HDT005374 PHẠM BÁ ĐẠT 05/08/1996 Nam 01 1 Đạt 26 3.5  3.5 29.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

6 DCN001673 ĐỖ THỊ DUNG 15/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 26 3.5  3.5 29.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

7 HDT020280 TRỊNH THỊ PHƯỢNG 08/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 26 3.5  3.5 29.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

8 TQU000098 MA NHÂN HOÀNG ANH 01/08/1997 Nam 01 1 Đạt 25.75 3.5  3.5 29.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

9 TTB001526 LƯỜNG VĂN ĐÔNG 22/06/1997 Nam 01 1 Đạt 25.75 3.5  3.5 29.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

10 HDT017497 PHẠM THỊ NGA 07/12/1996 Nữ 01 1 Đạt 25.75 3.5  3.5 29.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

11 TND002060 HÀ THỊ CHANG 22/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

12 LNH003262 QUÁCH THƯƠNG HIỆP 07/12/1997 Nam 01 2 Đạt 26.5 2.5  2.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

13 TTB003584 TÒNG THÙY LINH 31/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

14 HDT019148 BÙI THỊ NƯƠNG 09/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

15 LNH007960 NGUYỄN HÙNG SƠN 24/05/1997 Nam 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

16 KQH012547 HÀ THỊ HƯƠNG THẢO 19/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

17 TTB005915 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 28/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

18 TND023907 ĐÀM THỊ THIỆP 14/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  3.5 29 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

19 TND001290 HOÀNG NGỌC ÁNH 02/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.25 3.5  3.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

20 TDV009422 TRẦN THỊ HẰNG 23/10/1997 Nữ  1 Đạt 27.25 1.5  1.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

21 THV004749 NGUYỄN PHƯƠNG HOA 13/10/1997 Nữ  1 Đạt 27.25 1.5  1.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

22 DCN007886 QUAN THỊ NGA 11/05/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.25 3.5  3.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

23 LNH006487 BÙI KIM NGÂN 08/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.25 3.5  3.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

24 LNH006991 NGUYỄN THỊ NHUNG 03/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.25 3.5  3.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

25 TQU004637 QUAN THỊ THU QUỲNH 10/07/1996 Nữ 01 1 Đạt 25.25 3.5  3.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

26 KQH015950 MA THỊ THU UYÊN 22/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.25 3.5  3.5 28.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

27 SPH001102 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 20/03/1997 Nữ  2 Đạt 28 0.5  0.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

28 THV001226 NGUYỄN THỊ HIỀN CHÂU 02/09/1997 Nữ  1 Đạt 27 1.5  1.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

29 TND002333 NGUYỄN NGỌC CHÍ 14/08/1997 Nam 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

30 TTB001037 LÒ THỊ DIỆN 16/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

31 TND005248 ĐINH THỊ BÍCH ĐOAN 12/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

32 TTB001934 NGUYỄN HỒNG HẠNH 26/01/1997 Nữ  1 Đạt 27 1.5  1.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

33 TQU002239 NGUYỄN THỊ THU HUỆ 10/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

34 TND011845 NGUYỄN ĐÀM MAI HƯƠNG 22/04/1996 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

35 TDV013985 VÕ THỊ HUYỀN 05/08/1997 Nữ  1 Đạt 27 1.5  1.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

36 DHU011359 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 12/06/1997 Nữ  2NT Đạt 27.5 1  1 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

37 THV007742 TÒNG THỊ LINH 14/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

38 THV008679 ĐẶNG HỒNG MINH 26/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

39 TND018296 HOÀNG THỊ NGUYỄN 07/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 25 3.5  3.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

40 TTB006434 DƯƠNG THỊ THƯ 27/09/1997 Nữ  1 Đạt 27 1.5  1.5 28.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

41 THV000202 HOÀNG THỊ NGỌC ANH 16/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

42 THP007705 LÊ THỊ LAM 15/04/1997 Nữ  2NT Đạt 27.25 1  1 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

43 TND015654 HOÀNG THỊ LY 24/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1



44 SPH010983 LƯU THỊ MAI 26/06/1996 Nữ  2NT Đạt 27.25 1  1 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

45 KQH010977 NÔNG THỊ PHƯƠNG 07/02/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

46 TND020712 PHAN ĐỨC QUÝ 01/12/1995 Nam 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

47 TND023694 LÊ THỊ THỂ 14/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

48 THV013125 HUỲNH THỊ KIM THÚY 22/05/1997 Nữ  1 Đạt 26.75 1.5  1.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

49 LNH009237 QUÁCH THANH THỦY 23/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

50 DCN011942 NÔNG THU TRANG 15/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.75 3.5  3.5 28.25 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

51 TND001099 TRẦN THỊ LAN ANH 21/09/1997 Nữ 06 2 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

52 TDV002344 LƯƠNG THỊ BỀN 02/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

53 TQU000365 HOÀNG CHÂU BÌNH 12/11/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

54 TTB001363 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 27/01/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

55 TQU001432 NGUYỄN THU HÀ 21/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

56 NLS004234 ĐỖ THỊ HOÀI 14/01/1996 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

57 TQU002229 LÊ THỊ THÚY HUỆ 20/07/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

58 TDV015694 TRẦN THỊ LAN 20/11/1997 Nữ 06 2NT Đạt 26 2  2 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

59 DCN006045 LA THỊ LỆ 11/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

60 TND014118 ĐOÀN THỊ THÙY LINH 17/07/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

61 THV007389 HOÀNG LỆ KHÁNH LINH 09/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

62 TTB003597 TRỊNH THỊ LINH 13/09/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

63 THV008295 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LY 22/09/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

64 TND016796 HOÀNG THỊ TRÀ MY 10/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

65 TDV020247 VI THỊ HÀ NAM 08/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

66 TND018794 ĐÀM THỊ NHUNG 17/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

67 DCN008405 MA THỊ TUYẾT NHUNG 10/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

68 LNH007269 BÙI THỊ PHƯƠNG 09/05/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

69 TQU004408 HOÀNG THỊ PHƯỢNG 04/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

70 TTB005117 TRẦN THỊ NHƯ QUYÊN 03/08/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

71 DCN009847 NGUYỄN THỊ TÂM 14/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  3.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

72 TTB005848 ĐINH PHƯƠNG THẢO 19/09/1997 Nữ  1 Đạt 26.5 1.5  1.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

73 TDV035760 LÊ THỊ CẨM VÂN 05/08/1997 Nữ 06 2NT Đạt 26 2  2 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

74 DHU027524 BÙI THỊ NHƯ Ý 25/09/1997 Nữ  2 Đạt 27.5 0.5  0.5 28 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

75 TND000038 LÝ THỊ AN 05/10/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

76 HDT005678 PHẠM VĂN ĐÔNG 03/09/1996 Nam  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

77 THP002592 NGUYỄN NGỌC DUYÊN 25/07/1997 Nữ  2NT Đạt 26.75 1  1 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

78 HDT004727 LÒ VĂN DUYỆN 24/01/1997 Nam 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

79 THV003305 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/02/1997 Nữ  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

80 DCN002833 HOÀNG THỊ HÀ 08/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

81 LNH002503 NGUYỄN LÊ THU HÀ 29/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

82 TQU001523 BÀN THỊ MỸ HẠNH 14/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

83 HDT010018 DOÃN THỊ HỒNG 14/04/1997 Nữ  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

84 TQU002137 LÝ THỊ HỒNG 23/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

85 TND009833 NGUYỄN THỊ HỒNG 26/12/1997 Nữ  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

86 THP006755 VƯƠNG HỒNG HUYỀN 02/10/1997 Nữ  2NT Đạt 26.75 1  1 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

87 TND013609 TRIỆU THỊ LẨY 20/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

88 TND015796 GIANG THỊ HẢI LÝ 03/07/1997 Nữ  2 Đạt 27.25 0.5  0.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

89 THV009964 TRIỆU HỒNG NHUNG 12/09/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

90 THV011063 HOÀNG NHƯ QUỲNH 16/06/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

91 HDT022547 HOÀNG THỊ THANH 20/09/1995 Nữ  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1



92 TND025270 ĐÀM VĂN THỰC 22/01/1997 Nam 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

93 SPH016697 ĐÀO THỊ THÚY 26/02/1997 Nữ  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

94 THV013127 LỰ THỊ THÚY 20/01/1996 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

95 HDT026389 HOÀNG THỊ TRANG 08/06/1995 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

96 TQU005803 LỤC THỊ KIỀU TRANG 18/11/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

97 TQU005926 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 23/01/1997 Nữ  1 Đạt 26.25 1.5  1.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

98 HDT028092 DƯƠNG VĂN TUẤN 18/02/1997 Nam 01 1 Đạt 24.25 3.5  3.5 27.75 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

99 HDT000573 LÊ PHƯƠNG ANH 11/09/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

100 TND000507 LINH THỊ MAI ANH 20/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

101 TND001546 LÝ THÁI BẢO 05/02/1997 Nam 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

102 THP002581 LÊ THỊ DUYÊN 09/10/1997 Nữ  2 Đạt 27 0.5  0.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

103 THV003168 LƯƠNG THỊ HỒNG GẤM 22/01/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

104 TQU001669 NGUYỄN THỊ MINH HÂN 22/06/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

105 TTB002005 HÀ THU HẰNG 21/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

106 TTB002030 LƯỜNG THỊ HẰNG 15/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

107 TDV008777 LÊ QUỐC HÀO 19/09/1997 Nam  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

108 TND007154 HÀ THỊ HẢO 27/03/1996 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

109 TTN007044 NGUYỄN THỊ HỒNG 09/08/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

110 TDV012434 NGUYỄN THỊ HUẾ 16/04/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

111 TDV013732 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 22/01/1997 Nữ  2 Đạt 27 0.5  0.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

112 LNH004935 TRẦN THỊ THANH LAM 18/09/1997 Nữ  2 Đạt 27 0.5  0.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

113 TND013503 MÃ THANH LÂM 03/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

114 THV007366 HÀ THỊ NGỌC LINH 04/12/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

115 THV009413 ĐỖ MINH NGỌC 28/09/1997 Nữ  2 Đạt 27 0.5  0.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

116 TTB004371 LÊ THỊ KIM NGỌC 21/11/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

117 TDV023811 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 18/01/1997 Nữ  2NT Đạt 26.5 1  1 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

118 YTB017324 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 04/10/1994 Nữ  2NT Đạt 26.5 1  1 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

119 SPH013790 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 12/08/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

120 HDT020052 PHẠM THU PHƯƠNG 08/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

121 TDV024229 CAO THỊ HỒNG PHƯỢNG 05/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

122 TTB005235 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH 03/08/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

123 TQU005042 HÀ THỊ BÍCH THẢO 10/04/1997 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

124 TDV029683 NGUYỄN THỊ THƠM 01/10/1997 Nữ  1 Đạt 26 1.5  1.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

125 THP014491 NGUYỄN THỊ THÚY 27/04/1994 Nữ  2NT Đạt 26.5 1  1 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

126 SPH019288 NGUYỄN THỊ THÙY VÂN 06/08/1997 Nữ  2 Đạt 27 0.5  0.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1

127 TND029204 VI THỊ VÂN 12/09/1995 Nữ 01 1 Đạt 24 3.5  3.5 27.5 Đạt D380107C Nguyện vọng 1


